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1 Trần Phước Xuyên 09/09/1995 Nam SXCT 50743122

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

An Giang 13.4.2022

2 Chu Thị Huyền 25/09/1999 Nữ SXCT 10012949

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Bắc Giang 13.4.2022

3 Nguyễn Đức Bá 20/08/1998 Nam SXCT 50129802

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Cà Mau 13.4.2022

4 Nông Quang Hữu 20/07/1996 Nam SXCT 50102102

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Cao Bằng 13.4.2022

5 Nguyễn Danh Thụ 30/01/1989 Nam SXCT 90400275

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

CBT 01/2019 13.4.2022

6 Nguyễn Văn Chính 20/02/1994 Nam SXCT 50740809

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Đăk Lăk 13.4.2022

7 Hoàng Quốc Dũng 10/01/1992 Nam SXCT 50740804

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Đăk Lăk 13.4.2022

8 Phạm Mai Minh Dũng 15/08/2000 Nam SXCT 50740756

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Đăk Lăk 13.4.2022

9 Nguyễn Văn Ngọc 26/03/1993 Nam SXCT 50124037

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Đắk Lắk 13.4.2022

10 Nguyễn Trung Hoàng Đạt 23/04/1999 Nam SXCT 50106609

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Điện Biên 13.4.2022

11 Đỗ Ngọc Sơn 15/11/1995 Nam SXCT 50107203

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Nam 13.4.2022

12 Phạm Phú Đại 04/06/1990 Nam SXCT 50701514

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Nam 13.4.2022

13 Bùi Duy Thanh 10/09/1993 Nam SXCT 50107234

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Nam 13.4.2022
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14 Nguyễn Văn Tam 04/03/1988 Nam SXCT 50107223

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Nam 13.4.2022

15 Đàm Trọng Huy 17/05/1997 Nam SXCT 50700172

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Nội 13.4.2022

16 Nguyễn Thừa Tuấn 28/10/1989 Nam SXCT 50118625

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 13.4.2022

17 Hoàng Minh Đức 12/01/1997 Nam SXCT 50118640

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hà Tĩnh 13.4.2022

18 Bùi Đức Thanh Tùng 03/10/1997 Nam SXCT 50108720

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hải Dương 13.4.2022

19 Dương Văn Phong 30/01/2001 Nam SXCT 50109578

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Hưng Yên 13.4.2022

20 Võ Thị Phương Thảo 19/09/1988 Nữ SXCT 10009421

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Lạng Sơn 13.4.2022

21 Tạ Văn Hào 06/06/1993 Nam SXCT 50125807

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Lâm Đồng 13.4.2022

22 Trần Hoàng Hải 04/03/1993 Nam SXCT 50702234

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nam Định 13.4.2022

23 Lê Văn Chính 19/11/2000 Nam SXCT 50111071

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Ninh Bình 13.4.2022

24 Nguyễn Đình Nhơn 13/09/1991 Nam SXCT 50111063

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Ninh Bình 13.4.2022

25 Cao Thị Thuỳ 23/03/1997 Nữ SXCT 10021246

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 13.4.2022

26 Hồ Thị Chung 05/03/1996 Nữ SXCT 10028986

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 13.4.2022

27 Vũ Văn Cương 20/05/1999 Nam SXCT 50116177

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 13.4.2022



28 Nguyễn Văn Tùng 01/01/1999 Nam SXCT 50116320

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 13.4.2022

29 Ngô Đức Tuấn 27/09/2000 Nam SXCT 50116184

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Nghệ An 13.4.2022

30 Đỗ Văn Châu 15/02/1993 Nam SXCT 50119381

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Bình 13.4.2022

31 Trần Văn Thanh 20/02/1992 Nam SXCT 50120161

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 13.4.2022

32 Phan Đức Sơn 05/09/1997 Nam SXCT 50120102

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Quảng Trị 13.4.2022

33 Nguyễn Văn Minh 17/12/2000 Nam SXCT 50703027

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thái Bình 13.4.2022

34 Lê Văn Thịnh 17/07/1996 Nam SXCT 50103630

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thái Nguyên 13.4.2022

35 Hà Văn Hạnh 12/02/1992 Nam SXCT 50112617

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

36 Phạm Xuân Thịnh 21/07/1992 Nam SXCT 50112208

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

37 Lê Văn Lượng 20/11/1996 Nam SXCT 50112810

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

38 Nguyễn Văn Sơn 04/10/1998 Nam SXCT 50112757

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

39 Dương Văn Đạt 04/08/1995 Nam SXCT 50112432

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

40 Nguyễn Văn Nhất 26/05/1994 Nam SXCT 50112642

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

41 Trương Ngọc Hoàng 17/11/1999 Nam SXCT 50112904

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022



42 Bùi Văn Dương 27/08/2001 Nam SXCT 50113724

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

43 Nguyễn Đình Lực 24/12/1994 Nam SXCT 50112478

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

44 Bùi Ngọc Duy 20/09/1989 Nam SXCT 50112070

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

45 Nguyễn Hữu Trường 12/11/1996 Nam SXCT 50112274

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

46 Lê Hồng Phong 26/11/1991 Nam SXCT 50112863

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

47 Nguyễn Văn Duy 09/09/1993 Nam SXCT 50112083

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

48 Hoàng Kim Công 06/06/1987 Nam SXCT 50112169

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

49 Trịnh Công Minh 10/08/2000 Nam SXCT 50112524

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

50 Lê Hữu Hảo 06/10/2000 Nam SXCT 50112246

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

51 Lữ Văn Đồng 24/04/1997 Nam SXCT 50113053

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

52 Lê Bá Thành 06/05/2000 Nam SXCT 50112732

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

53 Phạm Văn Cường 03/02/1997 Nam SXCT 50112967

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

54 Đỗ Danh Thiêm 20/03/1987 Nam SXCT 50112703

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

55 Phan Văn Nam 30/06/1993 Nam SXCT 50723914

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022



56 Nguyễn Thanh Nhớ 06/06/1986 Nam SXCT 50112657

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

57 Vũ Văn Hưng 13/02/2000 Nam SXCT 50112550

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

58 Nguyễn Hữu Minh 09/05/2000 Nam SXCT 50112030

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

59 Nguyễn Bá Công 02/03/1991 Nam SXCT 50112705

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

60 Nguyễn Văn Công 26/07/1987 Nam SXCT 50112357

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

61 Đoàn Hồng Quân 18/09/1996 Nam SXCT 50112373

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

62 Nguyễn Văn Thiết 01/03/1997 Nam SXCT 50112026

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

63 Đào Xuân Thuận 10/10/1999 Nam SXCT 50112728

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

64 Lương Ngọc Nghĩa 08/08/1988 Nam SXCT 50112113

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

65 Nguyễn Văn Sự 15/03/2001 Nam SXCT 50112106

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Thanh Hóa 13.4.2022

66 Nguyễn Như Quỳnh 20/02/1999 Nữ SXCT 10012422

Người lao 

động mang chi 

phí cách ly

Vĩnh Phúc 13.4.2022












